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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 7 NĂM 2020 

STT 

Tên cơ 
quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 QUỐC 
HỘI 

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 
thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 
của năm 2020 ñối với doanh nghiệp, 
hợp tác xã, ñơn vị sự nghiệp và tổ chức 
khác. 

19-06-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Nghị quyết số 120/2020/QH14 phê 
duyệt chủ trương ñầu tư Chương trình 
mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng ñồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai ñoạn 2021 - 2030. 

19-06-2020 707+708 
22-7-2020 

 

2 CHỦ 
TỊCH 

NƯỚC - 
QUỐC 

HỘI 

Luật số 60/2020/QH14 sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật ðê ñiều. 

17-06-2020 711+712 
23-7-2020 

 

  Luật số 61/2020/QH14 luật ðầu tư. 
17-06-2020 717+718 

25-7-2020 
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  Luật số 62/2020/QH14 sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Xây dựng. 

17-06-2020 711+712 
23-7-2020 

 

  Luật số 63/2020/QH14 sửa ñổi, bổ sung 

một số ñiều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật. 

18-06-2020 711+712 
23-7-2020 

 

  Luật số 64/2020/QH14 luật ðầu tư theo 

phương thức ñối tác công tư. 

18-06-2020 719+720 
25-7-2020 

 

  Nghị quyết số 114/2020/QH14 phân bổ 

vốn viện trợ không hoàn lại, ñiều chỉnh 

dự toán chi ngân sách nhà nước và phê 

chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2018. 

18-06-2020 709+710 
23-7-2020 

 

3 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 68/2020/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung khoản 3 ðiều 8 Nghị ñịnh số 

20/2017/Nð-CP ngày 24 tháng 02 năm 

2017 của Chính phủ quy ñịnh về quản 

lý thuế ñối với doanh nghiệp có giao 

dịch liên kết. 

24-06-2020 
 

659+660 
01-7-2020 
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Nghị ñịnh số 69/2020/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

08/2016/Nð-CP ngày 25 tháng 01 năm 

2016 của Chính phủ quy ñịnh số lượng 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy 

trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, 

bãi nhiệm, ñiều ñộng, cách chức thành 

viên Ủy ban nhân dân. 

24-06-2020 
 

659+660 
01-7-2020 

 

  
Nghị ñịnh số 70/2020/Nð-CP quy ñịnh 

mức thu lệ phí trước bạ ñối với ô tô sản 

xuất, lắp ráp trong nước ñến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2020. 

28-06-2020 663+664 
06-7-2020 

 

  
Nghị ñịnh số 71/2020/Nð-CP quy ñịnh 

lộ trình thực hiện nâng trình ñộ chuẩn 

ñược ñào tạo của giáo viên mầm non, 

tiểu học, trung học cơ sở. 

30-06-2020 667+668 
10-7-2020 
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  Nghị ñịnh số 72/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Dân quân 
tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và 
chế ñộ, chính sách ñối với Dân quân tự 
vệ. 

30-06-2020 667+668 
10-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 73/2020/Nð-CP quy ñịnh 
việc kiểm soát xuất nhập cảnh ñối với 
người ñi trên phương tiện quốc phòng, 
an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam ñể 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an 
ninh. 

30-06-2020 667+668 
10-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 74/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
121/2016/Nð-CP ngày 24 tháng 8 năm 
2016 của Chính phủ thực hiện thí ñiểm 
quản lý lao ñộng, tiền lương ñối với 
Tập ñoàn Viễn thông Quân ñội giai 
ñoạn 2016 - 2020. 

01-07-2020 671+672 
12-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 75/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Luật Nhập 
cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của 
người nước ngoài tại Việt Nam. 

01-07-2020 671+672 
12-7-2020 
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  Nghị ñịnh số 76/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết ñối tượng, trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử 
dụng giấy thông hành. 

01-07-2020 671+672 
12-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 77/2020/Nð-CP quy ñịnh 
việc quản lý, khai thác thông tin trong 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập 
cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ 
cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của 
công dân Việt Nam; kiểm soát xuất 
nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự 
ñộng. 

01-07-2020 675+676 
14-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 78/2020/Nð-CP về sĩ 
quan dự bị Quân ñội nhân dân Việt 
Nam. 

06-07-2020 701+702 
17-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 79/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chế ñộ, chính sách trong xây dựng, huy 
ñộng lực lượng dự bị ñộng viên. 

08-07-2020 705+706 
20-7-2020 
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  Nghị ñịnh số 80/2020/Nð-CP quản lý 
và sử dụng viện trợ không hoàn lại 
không thuộc hỗ trợ phát triển chính 
thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài dành cho Việt Nam. 

08-07-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 81/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
163/2018/Nð-CP ngày 04 tháng 12 
năm 2018 quy ñịnh về phát hành trái 
phiếu doanh nghiệp. 

09-07-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 82/2020/Nð-CP quy ñịnh 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; 
hôn nhân và gia ñình; thi hành án dân 
sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

15-07-2020 
 

Từ 727 ñến 
730 

30-7-2020 

 

  Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
156/2018/Nð-CP ngày 16 tháng 11 
năm 2018 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Lâm 
nghiệp. 

15-07-2020 
 

Từ 727 ñến 
730 

30-7-2020 
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  Nghị ñịnh số 84/2020/Nð-CP quy ñịnh 
chi tiết một số ñiều của Luật Giáo dục. 

17-07-2020 731+732 
31-7-2020 

 

  Nghị quyết số 99/NQ-CP về ñẩy mạnh 
phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, 
lĩnh vực. 

24-06-2020 661+662 
04-7-2020 

 

4 THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 885/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án phát triển nông nghiệp hữu cơ 
giai ñoạn 2020 - 2030. 

23-06-2020 661+662 
04-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 893/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia 
về cán bộ, công chức, viên chức trong 
các cơ quan nhà nước. 

25-06-2020 661+662 
04-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 908/Qð-TTg phê duyệt 
Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà 
nước thực hiện thoái vốn ñến hết năm 
2020. 

29-06-2020 665+666 
08-7-2020 
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  Quyết ñịnh số 924/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch thực hiện Công ước La Hay 
năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước 
ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc 
thương mại của Việt Nam. 

30-06-2020 673+674 
12-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 955/Qð-TTg kiện toàn 
Ban Chỉ ñạo Trung ương Chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới giai ñoạn 2016 - 2020. 

06-07-2020 701+702 
17-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 960/Qð-TTg danh mục 
bí mật nhà nước lĩnh vực Nội vụ. 

07-07-2020 701+702 
17-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 969/Qð-TTg về việc ban 
hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc 
lĩnh vực Giao thông vận tải. 

07-07-2020 705+706 
20-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 970/Qð-TTg ban hành 
Danh mục bí mật nhà nước thuộc Tòa 
án nhân dân. 

07-07-2020 705+706 
20-7-2020 
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  Quyết ñịnh số 971/Qð-TTg ban hành 
danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh 
vực công tác dân tộc. 

07-07-2020 705+706 
20-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 973/Qð-TTg phê duyệt 
Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc 
phòng và an ninh cho ñối tượng 1 năm 
2021. 

07-07-2020 705+706 
20-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 988/Qð-TTg về việc ban 
hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc 
lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

09-07-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Quyết ñịnh số 1083/Qð-TTg về việc 
sửa ñổi, bổ sung Quyết ñịnh số 
158/Qð-TTg ngày 01 tháng 02 năm 
2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
kiện toàn Ban Chỉ ñạo Chiến lược công 
nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn 
khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản 
hướng ñến năm 2020, tầm nhìn 2030. 

23-07-2020 731+732 
31-7-2020 
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  Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường 
công tác quản lý nhà nước về ñầu tư và 
phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc 
tranh chấp ñầu tư quốc tế. 

10-07-2020 
 

707+708 
22-7-2020 

 

  Chỉ thị số 28/CT-TTg về triển khai các 
giải pháp phát triển ngành mía ñường 
Việt Nam trong tình hình mới. 

14-07-2020 715+716 
24-7-2020 

 

  Chỉ thị số 29/CT-TTg về một số giải 
pháp cấp bách quản lý ñộng vật hoang 
dã. 

23-07-2020 731+732 
31-7-2020 

 

5 LIÊN BỘ     

 BỘ 
CÔNG 

AN - BỘ 
QUỐC 

PHÒNG - 
TÒA ÁN 
NHÂN 

DÂN TỐI 
CAO - 

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-
BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy 
ñịnh về phối hợp thực hiện trích xuất 
phạm nhân, học sinh ñang chấp hành 
biện pháp tư pháp giáo dục tại trường 
giáo dưỡng ñể phục vụ ñiều tra, truy tố, 
xét xử. 

17-06-2020 729+730 
30-7-2020 
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VIỆN 
KIỂM 
SÁT 

NHÂN 
DÂN TỐI 

CAO 

6 BỘ 
CÔNG 

AN 

Thông tư số 57/2020/TT-BCA sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của 
Bộ Công an quy ñịnh mẫu giấy tờ liên 
quan ñến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư 
trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

10-06-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy ñịnh 
quy trình cấp, thu hồi ñăng ký, biển số 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ. 

16-06-2020 703+704 
18-7-2020 

 

  Thông tư số 65/2020/TT-BCA quy ñịnh 
nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội 
dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, 
xử lý vi phạm hành chính về giao thông 
ñường bộ của Cảnh sát giao thông. 

19-06-2020 705+706 
20-7-2020 
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  Thông tư số 74/2020/TT-BCA quy ñịnh 
việc kiểm soát xuất nhập cảnh ñối với 
công dân Việt Nam tại cửa khẩu. 

01-07-2020 675+676 
14-7-2020 

 

7 BỘ 
CÔNG 

THƯƠNG 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy ñịnh 
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp 
ñịnh Thương mại tự do giữa Việt Nam 
và Liên minh châu Âu 

15-06-2020 663+664 
06-7-2020 

 

  Thông tư số 14/2020/TT-BCT hướng 
dẫn một số quy ñịnh về thanh tra 
chuyên ngành Công Thương. 

30-06-2020 683+684 
16-7-2020 

 

  Thông tư số 15/2020/TT-BCT ban hành 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu 
cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu. 

30-06-2020 675+676 
14-7-2020 

 

  Thông tư số 16/2020/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
44/2015/TT-BCT ngày 09 tháng 12 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy ñịnh về phát triển dự án, 

07-07-2020 723+724 
28-7-2020 
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Biểu giá chi phí tránh ñược và Hợp 
ñồng mua bán ñiện mẫu áp dụng cho 
các dự án ñiện sinh khối. 

8 

   

BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO 

Thông tư số 17/2020/TT-BGDðT ban 
hành Quy ñịnh chuẩn quốc gia về ngôn 
ngữ ký hiệu cho người khuyết tật. 

29-06-2020 Từ 671 ñến 
674 

12-7-2020 

 

  Thông tư số 18/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành 
chương trình giáo dục phổ thông. 

29-06-2020 673+674 
12-7-2020 

 

  Thông tư số 19/2020/TT-BGDðT quy 
ñịnh chế ñộ báo cáo ñịnh kỳ thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo 
dục và ðào tạo. 

29-06-2020 723  ñến 726 
28-7-2020 

 

9 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 13/2020/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 
9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 

29-06-2020 675+675 
14-7-2020 
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Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường bộ 
và Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT 
ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 9 
năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao 
thông vận tải hướng dẫn thực hiện một 
số ñiều của Nghị ñịnh số 11/2010/Nð-
CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của 
Chính phủ quy ñịnh về quản lý và bảo 
vệ kết cấu hạ tầng giao thông ñường 
bộ. 

10 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 05/2020/TT-BKHðT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 04/2017/TT-BKHðT ngày 15 tháng 
11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và ðầu 
tư quy ñịnh chi tiết về lựa chọn nhà 
thầu qua Hệ thống mạng ñấu thầu Quốc 
gia. 

30-06-2020 675 ñến 678 
14-7-2020 
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11 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Thông tư số 41/2019/TT-BLðTBXH 
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông 
tư số 38/2015/TT-BLðTBXH ngày 
19/10/2015 quy ñịnh về chứng chỉ kỹ 
năng nghề quốc gia, cấp và quản lý việc 
cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia 
và Thông tư số 19/2016/TT-
BLðTBXH ngày 28/6/2016 về việc 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 31/2015/Nð-CP ngày 
24/3/2015 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật Việc 
làm về ñánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia. 

30-12-2019 661+662 
04-7-2020 

 

12 BỘ NỘI 
VỤ 

Thông tư số 02/2020/TT-BNV sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành 
nghề lưu trữ và hoạt ñộng dịch vụ lưu 
trữ. 

14-07-2020 729+730 
30-7-2020 
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13 BỘ 
NÔNG 

NGHIỆP 
VÀ PHÁT 

TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 08/2020/TT-BNNPTNT 
sửa ñổi, bổ sung ðiều 2 của Thông tư 
số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 
09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản 
xuất thức ăn thủy sản. 

30-06-2020 703+704 
18-7-2020 

 

14 BỘ 
QUỐC 

PHÒNG 

Thông tư số 75/2020/TT-BQP quy ñịnh 
việc áp dụng các hình thức kỷ luật, 
trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và 
thẩm quyền xử lý kỷ luật ñối với Dân 
quân tự vệ. 

19-06-2020 665+666 
08-7-2020 

 

15 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 51/2020/TT-BTC quy ñịnh 
về quy trình xuất cấp, giao nhận, phân 
phối, sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất 
ñể cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý 
kinh phí ñảm bảo cho công tác xuất 
cấp, giao nhận hàng ñể cứu trợ, hỗ trợ, 
viện trợ. 

02-06-2020 
 

665+666 
08-7-2020 
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  Thông tư số 55/2020/TT-BTC hướng 
dẫn quản lý kinh phí ñào tạo lưu học 
sinh nước ngoài diện Hiệp ñịnh học tập 
tại Việt Nam. 

12-06-2020 665+666 
08-7-2020 

 

  Thông tư số 58/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh. 

12-06-2020 659+670 
01-7-2020 

 

  Thông tư số 60/2020/TT-BTC thông tư 
bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp 
luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành trong lĩnh vực tài chính doanh 
nghiệp. 
 

19-06-2020 663+664 
06-7-2020 

 

  Thông tư số 61/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí kiểm ñịnh phương 
tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm 
ñịnh phê duyệt thiết kế phòng cháy, 
chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công 
dân. 

22-06-2020 665+666 
08-7-2020 
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  Thông tư số 62/2020/TT-BTC hướng 
dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi 
thường xuyên từ Ngân sách Nhà nước 
qua Kho bạc Nhà nước. 

22-06-2020 703+704 
18-7-2020 

 

  Thông tư số 64/2020/TT-BTC quy ñịnh 
mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế. 

08-07-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
hướng dẫn về lệ phí môn bài. 

09-07-2020 707+708 
22-7-2020 

 

  Công văn số 7330/BTC-CST về việc 
ñính chính Thông tư số 291/2016/TT-
BTC và Thông tư số 25/2020/TT-BTC. 

18-06-2020 659+660 
01-7-2020 

 

16 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 13/2020/TT-BTTTT quy 
ñịnh việc xác ñịnh hoạt ñộng sản xuất 
sản phẩm phần mềm ñáp ứng quy trình. 

03-07-2020 709+710 
23-7-2020 
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  Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30 tháng 3 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn thực hiện 
Chương trình cung cấp dịch vụ viễn 
thông công ích ñến năm 2020. 

08-07-2020 719+720 
25-7-2020 

 

  Thông tư số 15/2020/TT-BTTTT ban 
hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
pin lithium cho thiết bị cầm tay”. 

09-07-2020 721+722 
27-7-2020 

 

17 BỘ TƯ 
PHÁP 

Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
hộ tịch và Nghị ñịnh số 123/2015/Nð-
CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
và biện pháp thi hành Luật hộ tịch. 

28-05-2020 Từ 679 ñến 
682 

15-7-2020 
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18 BỘ Y TẾ Thông tư số 08/2020/TT-BYT sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

04/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

ñịnh về thực hành tốt phòng thí 

nghiệm. 

27-05-2020 729+730 
30-7-2020 

 

  Thông tư số 09/2020/TT-BYT sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

03/2018/TT-BYT ngày 09 tháng 02 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

ñịnh về thực hành tốt phân phối thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc. 

10-06-2020 

 
729+730 

30-7-2020 

 

  Thông tư số 12/2020/TT-BYT sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Thông tư số 

02/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 01 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 

ñịnh về thực hành tốt cơ sở bán lẻ 

thuốc. 

22-06-2020 729+730 
30-7-2020 
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  Thông tư số 11/2020/TT-BYT ban 
hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng 
và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế 
phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

19-06-2020 659+570 
01-07-2020 

 

19 NGÂN 
HÀNG 
NHÀ 

NƯỚC 
VIỆT 
NAM 

Thông tư số 06/2020/TT-NHNN quy 
ñịnh về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội 
bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

30-06-2020 667+668 
10-7-2020 

 

  Thông tư số 07/2020/TT-NHNN quy 
ñịnh việc ñầu tư, mua sắm hàng hóa 
phục vụ hoạt ñộng in, ñúc tiền của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

30-06-2020 673+674 
12-7-2020 

 

20 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 

Quyết ñịnh số 01/2020/Qð-KTNN ban 
hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm 
toán. 

26-06-2020 683 ñến 700 
16-7-2020 
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21 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-
BNNPTNT hợp nhất Nghị ñịnh về 
thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống 
thiên tai. 

01-07-2020 721+722 
27-7-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BYT 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về chất 
lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

03-07-2020 731+732 
31-7-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh chế ñộ tài 
chính ñối với Bảo hiểm tiền gửi Việt 
Nam. 

23-06-2020 659+660 
01-7-2020 

 

  Văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn hoạt 
ñộng kinh doanh xổ số tự chọn số ñiện 
toán. 

23-06-2020 659+660 
01-7-2020 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            22 / 22

http://www.tcpdf.org

